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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ                          _________________ 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC  
    _____________ 

     Số:  12 /TTTT-CTGD          Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24  tháng 09 năm 2015 

 

 

 

Kính gửi:  

- Trƣởng phòng Giáo dục và Đào tạo các Quận, Huyện; 

- Hiệu trƣởng các Trƣờng Trung học phổ thông; 

- Giám đốc các Trung tâm Giáo dục thƣờng xuyên; 

- Thủ trƣởng các đơn vị trực thuộc. 

 
 

Triển khai văn bản số 1112/KH-BGDĐT ngày 08 tháng 12 năm 2014 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch tập huấn “Nâng cao năng lực sử dụng CNTT trong 

dạy học cho giáo viên Trung học”; 

Căn cứ công văn số 2453/GDĐT-TC ngày 10/08/2015 của Sở Giáo dục và Đào 

tạo thành phố Hồ Chí Minh về Kế hoạch tập huấn lớp tập huấn “Nâng cao năng lực 

ứng dụng CNTT&TT trong dạy học”; 

Trung tâm Thông tin và Chƣơng trình Giáo dục thông báo kế hoạch tập huấn 

(đợt 1) lớp tập huấn “Nâng cao năng lực ứng dụng CNTT&TT trong dạy học” cụ thể 

nhƣ sau: 

I/- Thời gian: 

 - Học tập trung: 04 buổi. 

- Địa điểm:         Trƣờng Đại học Hoa Sen 

 Số 8 Nguyễn Văn Tráng, P. Bến Thành, Quận 1 

II/ Thời gian và thành phần tham dự: 

Danh sách các lớp tập huấn đính kèm. 

III/ Quyền lợi và yêu cầu đối cán bộ, giáo viên khi tham dự tập huấn: 

- Cán bộ, giáo viên tham gia lớp tập huấn hoàn thành chƣơng trình sẽ đƣợc cấp 

giấy chứng nhận. 

 - Mang theo máy tính xách tay (laptop) để cài đặt chƣơng trình. 

- Tham dự đầy đủ các buổi tập huấn theo chƣơng trình và có sản phẩm cuối 

khóa. 

 

Về kế hoạch tập huấn lớp “Nâng 

cao năng lực ứng dụng CNTT&TT 

trong dạy học”. 
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IV/ Kinh phí: 
- Thực hiện theo công văn số 2453/GDĐT-TC ngày 10/08/2015 về Kế hoạch 

tập huấn lớp tập huấn “Nâng cao năng lực ứng dụng CNTT&TT trong dạy học”. 

- Đề nghị các đơn vị tham gia tập huấn đóng tiền trực tiếp tại Trung tâm Thông 

tin và Chƣơng trình Giáo dục hoặc chuyển khoản. 

+ Đóng tiền trực tiếp tại Trung tâm: 

Đối với trƣờng hợp đóng tiền trực tiếp tại Trung tâm, khi đi đóng tiền, đề nghị 

các đơn vị mang theo thông tin mã số thuế, địa chỉ của đơn vị để Trung tâm xuất hóa 

đơn tài chính. 

 + Đóng tiền bằng hình thức chuyển khoản: 

Đơn vị thụ hƣởng: Trung tâm Thông tin và Chƣơng trình Giáo dục trực thuộc 

Sở Giáo dục và Đào tạo 

Sồ tài khoản: 200014851095514 

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) - chi nhánh Tp. Hồ 

Chí Minh 

Lưu ý: các đơn vị ghi rõ các nội dung  

+ Kinh phí tham dự lớp tập huấn “Nâng cao năng lực ứng dụng CNTT&TT 

trong dạy học”. 

+ Số lƣợng giáo viên đăng ký tham dự (theo danh sách đăng ký nếu là tập thể) 

hoặc ghi rõ họ và tên giáo viên. 

- Thời hạn đóng tiền tham dự lớp tập huấn: trước ngày 05/10/2015 

V/ Đăng ký tham dự các khóa tập huấn tiếp theo: 

Những đơn vị có nhu cầu tập huấn chƣơng trình trong những đợt tiếp theo xin 

liên hệ: 

Trung tâm thông tin và Chƣơng trình Giáo dục (Bà Đinh Thị Phƣơng Thảo – 

chuyên viên) 

66-68 Lê Thánh Tôn, Ph. Bến Nghé, Quận 1 

Điện thoại: 3.829.18.75 

E_mail: tttt_ctgd@hcm.edu.vn 

để đƣợc hƣớng dẫn tổ chức thực hiện. 

Vì tính cần thiết của chƣơng trình tập huấn, Trung tâm Thông tin và Chƣơng 

trình giáo dục đề nghị Thủ trƣởng các đơn vị tích cực triển khai chƣơng trình theo 

đúng tiến độ, kế hoạch./. 

Nơi nhận: 

- Nhƣ trên (để thực hiện) 

- Giám đốc Sở GD&ĐT (để báo cáo) 

- Phòng GDMN, GDTiH, GDTrH, 

GDTX, TCCB (để phối hợp) 

- Lƣu VP, TTTT. 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM 

 

(đã ký và đóng dấu) 

 

Nguyễn Văn Hiếu 

mailto:tttt_ctgd@hcm.edu.vn
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DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN THAM GIA TẬP HUẤN 

“Nâng cao năng lực ứng dụng CNTT&TT trong dạy học” 

Lớp Ứng dụng 1: Thời gian tập huấn: Ngày 06, 08 tháng 10 năm 2015 

STT HỌ VÀ TÊN MÔN DẠY ÐƠN VỊ 

1 Phan Anh Huân Lý THPT Trƣờng Chinh 

2 Hồ Thị Mỹ Hạnh Sử THPT Trƣờng Chinh 

3 Đặng Thị Thu Thúy Lan Địa THPT Trƣờng Chinh 

4 Ngô Hƣơng Liên Anh văn THPT Trƣờng Chinh 

5 Nguyễn Quốc Phong Tin THPT An Nghĩa 

6 Nguyễn Hoàng Hà KTNN THPT An Nghĩa 

7 Nguyễn Văn Thi TTCM THPT Lê Minh Xuân 

8 Trần Đồng Lộc Tin THPT Thủ Đức 

9 Đỗ Thị Kim Thành Tin THPT Hiệp Bình 

10 Nguyễn Minh Sang  TT GDTX Bình Chánh 

11 Nguyễn Thị Thanh Sang  TH Nguyễn Thái Học - Quận 1 

12 Phạm Văn Sơn CN - Tin THPT Củ Chi 

13 Tiêu Trọng Tín  TIn THPT Củ Chi 

14 Đỗ Hoàng Vũ Toán THPT THỦ THIÊM 

15 Nguyễn Quốc Khánh Tin TT GDTX Quận 5 

16 Nguyễn Quang Hùng Tin học THPT Vĩnh Lộc 

17 Nguyễn Thị Na  TH Nguyễn Văn Nở - Quận Thủ Đức 

18 Lê Văn Khôi  THPT Võ Thị Sáu 

19 Hoàng Hà Giang  THPT Trần Nhân Tông 

20 Trƣơng Hồ Trâm Anh  TH Lạc Long Quân 

21 Hoàng Thị Xuân Vi tính TH Cầu Xáng - H. Bình Chánh 

22 Huỳnh Minh Khoa Tin học TH Tân Túc - H. Bình Chánh 

23 Nguyễn Hữu Trung Tin học TH Võ Văn Vân - H. Bình Chánh 

24 Phan Thị Huyền Ngữ văn THCS Nguyễn Thái Bình - H. Bình Chánh 

25 Phạm Hoàng Đức Công nghệ THCS Vĩnh Lộc A - H. Bình Chánh 

26 Lê Thị Cẩm Nhung Tin học THCS Tân Kiên - H. Bình Chánh 

27 Hà Kỳ Thanh Vũ Anh THPT Nguyễn Văn Cừ 

28 Nguyễn Bá Cƣờng Tin học TH Bắc Hải - Quận 10 

29 Phạm Phú Lộc  GVCN  TH Trần Quang Cơ - Quận 10 

30 Nguyễn Thị Vân Anh GVCN TH Trƣơng Định - Quận 10 

31 Nguyễn Thanh Huy Toán TH-THCS-THPT Vạn Hạnh - Quận 10 

32 Lê Thị Xuân Chi Tin học Trƣờng THPT Nguyễn Hiền 

33 Hồ Thị Ngọc Hân Lý THPT Sƣơng Nguyệt Anh 
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34 Nguyễn Trần Tú Toàn Toán THPT Nguyễn Thƣợng Hiền 

35 Nguyễn Thị Ngọc Diễm  THPT Nguyễn Thƣợng Hiền 

36 Hồ Văn Thanh Tin THPT Nguyễn Thƣợng Hiền 

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN THAM GIA TẬP HUẤN 

“Nâng cao năng lực ứng dụng CNTT&TT trong dạy học” 

Lớp Ứng dụng 2: Thời gian tập huấn: Ngày 06, 08 tháng 10 năm 2015 

STT HỌ VÀ TÊN MÔN DẠY ÐÕN VỊ 

1 Nguyễn Thị Thu Hà Toán THPT Trƣờng Chinh 

2 Nguyễn Lâm Vĩnh Phát Sinh THPT Nguyễn Khuyến 

3 Hoàng Xuân Thám Tiếng Anh THPT Nguyễn Chí Thanh 

4 Đinh Trọng Hƣng Toán THPT Thanh Đa 

5 Trần Sinh Tin THCS HẬu Giang - Quận 11 

6 Bùi Quang Phú Tin THCS HẬu Giang - Quận 11 

7 Phạm Trần Minh Mẫn Toán THCS Nguyễn Huệ - Quận 11 

8 Nguyễn Thị Thúy Hồng  TH Tân Nhựt 6 - H. Bình Chánh 

9 Nguyễn Thị Ngọc Thảo Gv tiểu học TH Tân Túc - H. Bình Chánh 

10 Nguyễn Thị Ngọ Âm nhạc TH Tân Túc - H. Bình Chánh 

11 Nguyễn Thị Hồng Ngọc Gv tiểu học TH Tân Túc - H. Bình Chánh 

12 Lê Thị Hồng Hiệp Nhiều môn TH Vĩnh Lộc 2 - H. Bình Chánh 

13 Đặng Thị Kim Nhung Tin học TH Vĩnh Lộc 2 - H. Bình Chánh 

14 Lê Thị Thức Ngữ văn THCS Nguyễn Thái Bình - H. Bình Chánh 

15 Lê Thị Ngọc Tuyền Tiếng Anh THCS Nguyễn Thái Bình - H. Bình Chánh 

16 Phạm Thị Loan Toán THCS Nguyễn Thái Bình - H. Bình Chánh 

17 Nguyễn Thị Thùy Linh Toán THCS Nguyễn Thái Bình - H. Bình Chánh 

18 Hà Minh Khoa Tin học THCS Qui Đức - H. Bình Chánh 

19 Nguyễn Văn Tiến Toán THCS Vĩnh Lộc A - H. Bình Chánh 

20 Phan Minh Nhựt Toán THCS Phong Phú - H. Bình Chánh 

21 Nguyễn Thị Thùy Vân Toán THPT Bình Hƣng Hòa 

22 Nguyễn Thị Mỹ Hiền Địa lý THPT Bình Hƣng Hòa 

23 Trần Bảo Toàn Hóa THPT Bình Hƣng Hòa 

24 Nguyễn Thị Phƣơng Toán THPT Bình Hƣng Hòa 

25 Trần Thị Diễm Quyên Toán THPT Bình Hƣng Hòa 

26 Nguyễn Ngọc Thanh Sử THPT Nguyễn Văn Cừ 

27 Ninh Văn Minh Địa THPT Nguyễn Văn Cừ 

28 Trần Minh Thùy Lý THPT Nguyễn Văn Cừ 

29 Đặng Quốc Dũng Toán THPT Nguyễn Văn Cừ 

30 Võ Thị Huệ Sinh THPT Nguyễn Văn Cừ 

31 Mai Xuân Thành Công nghệ THPT Nguyễn Văn Cừ 
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32 Trần Ánh Minh GVTD TH Lê Đình Chinh - Quận 10 

33 Nguyễn Thị Thúy Hằng  GV Anh văn  TH Trần Quang Cơ - Quận 10 

34 Lê Thị Nhàn Tin học TH Trí Tri - Quận 10 

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN THAM GIA TẬP HUẤN 

“Nâng cao năng lực ứng dụng CNTT&TT trong dạy học” 

Lớp Ứng dụng 3: Thời gian tập huấn: Ngày 06, 08 tháng 10 năm 2015 

STT HỌ VÀ TÊN MÔN DẠY ÐÕN VỊ 

1 Cao Nguyên Hoàng Toán THPT Nguyễn Chí Thanh 

2 Mai Đình Sang Lý THPT Nguyễn Chí Thanh 

3 Nguyễn Thị Thanh  Hiền Hóa THPT Nguyễn Chí Thanh 

4 Phạm Thị Hạ Quyên Sinh THPT Nguyễn Chí Thanh 

5 Nguyễn Thị Hồng Nhung  TH Nguyễn Văn Nở - Quận Thủ Đức 

6 Huỳnh Thị Kim Hằng Tin THPT Lý Tự Trọng 

7 Nguyễn Tấn Vinh Tin học THCS Nguyễn Thái Bình - H. Bình Chánh 

8 Lƣơng Bảo Tin học THCS Nguyễn Thái Bình - H. Bình Chánh 

9 Lê Thị Cẩm Trúc Tiếng Anh THCS Nguyễn Thái Bình - H. Bình Chánh 

10 Hoàng Thị Yến Toán THCS Nguyễn Thái Bình - H. Bình Chánh 

11 Trịnh Thị Huyền Lịch sử THCS Nguyễn Thái Bình - H. Bình Chánh 

12 Văn Kim Phụng GDCD THCS Vĩnh Lộc A - H. Bình Chánh 

13 Lại Văn Minh Tin học THCS Vĩnh Lộc A - H. Bình Chánh 

14 Nguyễn Đức Hiến Tin THCS Trần Quốc Toản - Quận 9 

15 Trần Thị Khánh Vân GVCN TH Lê Đình Chinh - Quận 10 

16 Nguyễn Thị Trang Thúy GVCN TH Lê Đình Chinh - Quận 10 

17 Trƣơng Thanh Tâm Tin học TH Lê Thị Riêng - Quận 10 

18 Trần Mỹ Phƣơng Tin học TH Nhật Tảo - Quận 10 

19 Nguyễn Trọng Nghĩa  TH Trần Nhân Tôn - Quận 10 

20 Lê Thanh Hải  GVCN  TH Trần Quang Cơ - Quận 10 

21 Vàng Thị Dạ Trâm  GVCN  TH Trần Quang Cơ - Quận 10 

22 Lê Thị Thu Nhi  GVCN  TH Trần Quang Cơ - Quận 10 

23 Lê Thị Hạnh Dung  GVCN  TH Trần Quang Cơ - Quận 10 

24 Nguyễn Thị Ngọc Bích  GVCN  TH Trần Quang Cơ - Quận 10 

25 Lê Thị Tƣơi GV Tin học TH Trƣơng Định - Quận 10 

26 Đinh Thị Nguyệt Ánh GVCN TH Hồ Thị Kỷ - Quận 10 

27 Cao Ngọc Minh Hiền Giáo viên TH Võ Trƣờng Toản - Quận 10 

28 Trần Thị Nhƣ Huỳnh Giáo viên TH Võ Trƣờng Toản - Quận 10 

29 Trƣơng Trọng Hữu Toán  THCS Nguyễn Tri Phƣơng - Quận 10 

30 Nguyễn Vi Tƣờng Thụy Hiệu trƣởng BDGD - Quận 10 

31 Tăng Thị Ngọc Thắm Lý THPT Nguyễn Thị Định 
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32 Hoàng Thị Hà Địa THPT Nguyễn Huệ 

33 Trần Thị Hồng Tin THPT Nguyễn Huệ 

34 Khƣu Thi Mộng Vân Tin THPT Nguyễn Hữu Tiến 

 

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN THAM GIA TẬP HUẤN 

“Nâng cao năng lực ứng dụng CNTT&TT trong dạy học” 

Lớp Ứng dụng 4: Thời gian tập huấn: Ngày 07, 09 tháng 10 năm 2015 

STT HỌ VÀ TÊN MÔN DẠY ÐÕN VỊ 

1 Võ Thị Thu Cúc Văn THPT Trƣờng Chinh 

2 Lê Thị Hồng Trâm Hóa THPT Trƣờng Chinh 

3 Hồ Văn Kiên Hóa THPT Thủ Đức 

4 Hoàng Thị Thắm Hóa THPT Trần Phú 

5 Phan Thanh Tiếng Lý THPT Trần Phú 

6 Trần Thị Công Danh Vật lý THPT THỦ THIÊM 

7 Lý Kim Thó Toán THPT Trần Hƣng Đạo 

8 Lý Khiết Nghi Tiếng Hoa TH Lý Thái Tổ - Quận 8 

9 Lại Văn Tấn  THPT Bà Điểm 

10 Nguyễn Thị Kim Loan Gv tiểu học TH Bình Lợi - H. Bình Chánh 

11 Lê Thị  Ngọc Nữ  TH Tân Nhựt 6 - H. Bình Chánh 

12 Nguyễn Đức Thắng Lý THCS Nguyễn Thái Bình - H. Bình Chánh 

13 Nguyễn Thị Nhung Ngữ văn THCS Nguyễn Thái Bình - H. Bình Chánh 

14 Dƣơng Kiển Tâm Sinh THCS Vĩnh Lộc A - H. Bình Chánh 

15 Đỗ Nguyễn Phƣơng Thảo Anh văn THCS Vĩnh Lộc A - H. Bình Chánh 

16 Trần Ngọc Xuyên Vật lý THCS Vĩnh Lộc A - H. Bình Chánh 

17 Phan Thị Ngọc Tuyền Ngữ văn THCS Vĩnh Lộc A - H. Bình Chánh 

18 Trần Quốc Thái Hóa THPT Nguyễn Văn Cừ 

19 Lâm Ninh An Tin THPT Nguyễn Văn Cừ 

20 Phan Văn Trí GDCD THPT Nguyễn Văn Cừ 

21 Huỳnh Hữu Trí TD-GDQP THPT Nguyễn Văn Cừ 

22 Trần Thùy Linh  GV Tin học  TH Trần Quang Cơ - Quận 10 

23 Ngô Hoàng Dung Tin học TH Dƣơng Minh Châu - Quận 10 

24 Trần Thanh Sơn Tin học TH Dƣơng Minh Châu - Quận 10 

25 Nguyễn Thanh Long Công nghệ TT KT Tổng hợp - Hƣớng nghiệp - Quận 10 

26 Trần Thị Kim Phụng Tin THPT Hùng Vƣơng 

27 Vũ Thị Đảm  TH Vĩnh Lộc B - H. Bình Chánh 

28 Nguyễn Hoàng Sang  TH Chi Lăng 

29 Nguyễn Xuân Hiệp  Trƣờng Tiểu Học Đặng Văn Bất 

30 Hoàng Thị Hà  Trƣờng Tiểu Học Đặng Văn Bất 
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DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN THAM GIA TẬP HUẤN 

“Nâng cao năng lực ứng dụng CNTT&TT trong dạy học” 
 

Lớp Ứng dụng 5: Thời gian tập huấn: Ngày 07, 09 tháng 10 năm 2015 

STT HỌ VÀ TÊN MÔN DẠY ÐÕN VỊ 

1 Huỳnh Thị Bích Sen Sinh THPT Trƣờng Chinh 

2 Lê Thị Thanh Bình Văn THPT Nguyễn Chí Thanh 

3 Vũ Thanh Hà Sử THPT Nguyễn Chí Thanh 

4 Đỗ Thị Tú GVTH TH Bình Quới - Q. Thủ Đức 

5 Nguyễn Thị Bé Lý THPT Nguyễn Thái Bình 

6 Hoàng Thị Hồng Sinh THPT Nguyễn Thái Bình 

7 Dƣơng Thị Ánh Lý THPT Thanh Đa 

8 Nguyễn Thị Vân Anh Văn THPT Thanh Đa 

9 Bùi Ngọc Chƣơng Tin học TT GDTX Tân Bình 

10 Lê Thị Bình Hóa THPT Giồng Ông Tố 

11 Trịnh Thị Huyền Sử THPT Giồng Ông Tố 

12 Nguyễn Nam Trung Tán THPT Giồng Ông Tố 

13 Võ Thị Nhƣ Phƣơng Văn THPT Giồng Ông Tố 

14 Nguyễn Thụy Quỳnh Anh Anh văn THPT Giồng Ông Tố 

15 Huỳnh Thị Cẩm Thúy GVCN TH Lê Đình Chinh - Quận 10 

16 Phan Thùy Linh GVCN TH Lê Đình Chinh - Quận 10 

17 Nguyễn Hữu Cang GVTH TH Lê Đình Chinh - Quận 10 

18 

Lâm Trọng Nghĩa 

Nhân viên kỹ 

thuật TH Nguyễn Chí Thanh - Quận 10 

19 Ngô Thụy Hoàng Oanh Giáo viên TH Võ Trƣờng Toản - Quận 10 

20 Nguyễn Hữu Thái Công dân THPT Nguyễn Huệ 

21 Trinh Lê Minh Vy Công nghệ THPT Nguyễn Huệ 

22 Nguyễn Thị Ngọc Hạnh Hóa THPT Nguyễn Huệ 

23 Huỳnh Ngọc Nguyên Lý THPT Nguyễn Huệ 

24 Lê Tuấn Anh QP THPT Nguyễn Huệ 

25 Hồ Thị Điểm Sinh THPT Nguyễn Huệ 

26 Trần Đình Cƣờng Sử THPT Nguyễn Huệ 

27 Cao Kiều Phƣơng Phƣơng Thể dục THPT Nguyễn Huệ 

28 Trần Đức Việt Toán THPT Nguyễn Huệ 

29 Trần Thị Vân Anh Văn THPT Nguyễn Huệ 
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DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN THAM GIA TẬP HUẤN 

“Nâng cao năng lực ứng dụng CNTT&TT trong dạy học” 
 

Lớp Ứng dụng 6: Thời gian tập huấn: Ngày 07, 09 tháng 10 năm 2015 

STT HỌ VÀ TÊN MÔN DẠY ÐÕN VỊ 

1 Nguyễn Thành Tài  THPT Sƣơng Nguyệt Anh 

2 Lại Đắc Trung Tin THPT Hiệp Bình 

3 Nguyễn Thị Hồng Loan  THPT Tân Túc 

4 Nguyễn Ngọc Phƣơng Quỳnh  THPT Tân Túc 

5 Lê Văn Phƣơng  TT GDTX Bình Chánh 

6 Lâm Đức Vinh  TH Nguyễn Thái Học - Quận 1 

7 Trần Thị Diễm Trang  TH Nguyễn Thái Học - Quận 1 

8 Vũ Hoàng Nguyên Lý TT GDTX Gia Định 

9 Phạm Thị Bích Tuyền Tin học THPT Nguyễn Chí Thanh 

10 Nguyễn Thị Hồng Châu Hóa  THPT Thanh Đa 

11 Nguyễn Dƣơng Kim Thảo  TH Nguyễn Văn Nở - Quận Thủ Đức 

12 Trịnh Thị Hà  TH Nguyễn Văn Nở - Quận Thủ Đức 

13 Dƣơng Quốc Tin học THCS Tân Túc - H. Bình Chánh 

14 Nguyễn Ngọc Tâm Văn THPT Nguyễn Văn Cừ 

15 Trần Mai Hà  Tin học TH Triệu Thị Trinh - Quận 10 

16 Huỳnh Ngọc Khiêm GV Tin học TH Trần Văn Kiểu - Quận 10 

17 Nguyễn Ngọc Thủy Tiên GVCN TH Trần Văn Kiểu - Quận 10 

18 Nguyễn Phƣơng Anh Giáo viên TH Võ Trƣờng Toản - Quận 10 

19 Nguyễn Trƣờng Duy Sinh Học  THCS Lạc Hồng - Quận 10 

20 Nguyễn Diệp Tuấn Anh Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 10 

21 Ngô Thị Ngọc Uyên Tiếng Anh Tiểu học Lê Minh Xuân 2 

22 Phan Thị Minh Thông Tiếng Anh Tiểu học Lê Minh Xuân 2 

23 Hà Hữu Nghị Toán Cần Thơ 

24 Phạm Ngọc Hạnh Toán Cần Thơ 

25 Nguyễn Thị Kim Thảo GV Khối 2 TH Tô Hiến Thành - Quận 10 

26 Tạ Duy Hùng Hóa  THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa 

27 Hoàng Văn Thắng GDCD THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa 

28 Đỗ Thị Đan Thùy Địa THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa 

29 Trƣơng Hồng Nhi Tin THPT Nguyễn Thƣợng Hiền 
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DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN THAM GIA TẬP HUẤN 

“Nâng cao năng lực ứng dụng CNTT&TT trong dạy học” 
 

Lớp Ứng dụng 7: Thời gian tập huấn: Ngày 11, 18 tháng 10 năm 2015 

STT HỌ VÀ TÊN MÔN DẠY ÐÕN VỊ 

1 VÕ MINH CHÂU Toán THPT Tân Túc 

2 TRỊNH VĂN ĐIỆP Toán THPT Tân Túc 

3 LÊ VĂN TỈNH Toán THPT Tân Túc 

4 ĐOÀN NGỌC ÁNH Toán THPT Tân Túc 

5 ĐOÀN THỊ RI-A Toán THPT Tân Túc 

6 HUỲNH THỊ PHƢƠNG LAN Lý THPT Tân Túc 

7 PHAN THỊ MỘNG LINH Lý THPT Tân Túc 

8 LÊ THỊ KIM LINH Lý THPT Tân Túc 

9 TẠ LÊ DUY Lý THPT Tân Túc 

10 VĂN THỊ TRÀ MY Hóa THPT Tân Túc 

11 PHẠM KHÁNH VINH Hóa THPT Tân Túc 

12 VŨ MINH CƢỜNG Hóa THPT Tân Túc 

13 PHẠM THỊ THU THỦY Sinh THPT Tân Túc 

14 NGUYỄN HOÀNG THẢO 

UYÊN Sinh THPT Tân Túc 

15 HỒNG THỊ MỸ DUNG Sinh THPT Tân Túc 

16 BÙI THỊ HUYỀN TRANG Công nghệ THPT Tân Túc 

17 PHAN THỊ HOÀNG DIỄM Văn THPT Tân Túc 

18 DƢƠNG TÚ ANH Văn THPT Tân Túc 

19 PHẠM THỊ LUYẾN Văn THPT Tân Túc 

20 BÙI NGỌC ĐỨC Văn THPT Tân Túc 

21 NGÔ THỊ ANH THƢ Văn THPT Tân Túc 

22 NGUYỄN DUY CẢNH Sử THPT Tân Túc 

23 ĐÀO THỊ HẢI VÂN Sử THPT Tân Túc 

24 NGÔ THỊ VÂN Địa THPT Tân Túc 

25 ĐẬU THỊ HOA Địa THPT Tân Túc 

26 TRẦN THỊ HƢƠNG GDCD THPT Tân Túc 

27 LIÊU NHƢ YẾN Anh văn THPT Tân Túc 

28 NGUYỄN THỊ MINH TRANG Anh văn THPT Tân Túc 

29 NGUYỄN TUYẾT VI Anh văn THPT Tân Túc 

30 VÕ THỊ PHƢƠNG ÁNH Anh văn THPT Tân Túc 

31 PHAN THÁI CHÂU Toán Cần Thơ 
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DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN THAM GIA TẬP HUẤN 

“Nâng cao năng lực ứng dụng CNTT&TT trong dạy học” 
 

Lớp Ứng dụng 8: Thời gian tập huấn: Ngày 11, 18 tháng 10 năm 2015 

STT HỌ VÀ TÊN MÔN DẠY ÐÕN VỊ 

1 Huỳnh Công trọng Nhân Anh văn Tiểu học Nguyễn Trực - Quận 8 

2 Nguyễn Ngọc Huỳnh Mai GV Lớp 4 Tiểu học Rạch Ông - Quận 8 

3 Nguyễn Trần Đức Hiệp Tin học Tiểu học Âu Dƣơng Lân - Quận 8 

4 Nguyễn Thị Thanh Trúc GV lớp 4/1 Trƣờng TH Vàm Cỏ Đông - Quận 8 

5 Lê Hồng Kỉnh Tin học Tiểu học Thái Hƣng - Quận 8 

6 Hứa Bảo Thịnh Tin học Tiểu học Bông Sao - Quận 8 

7 Trần Ngọc Tƣờng Huy Tin học Tiểu học Phan Đăng Lƣu - Quận 8 

8 Hà Minh Thiện Tin học Tiểu học Bùi Minh Trực - Quận 8 

9 Đặng Thị Kim Yến Tiểu học Tiểu học Nguyễn Trung Ngạn - Quận 8 

10 Đặng Thị Cẩm Loan Tin học Tiểu học An Phong - Quận 8 

11 Nguyễn Nhật Tâm x Tiểu học Trần Danh Lâm - Quận 8 

12 Thạch Minh Vũ GVCN Tiểu học Lý Nhân Tông - Quận 8 

13 Đặng Trọng Nghĩa Tin học Tiểu học Hƣng Phú - Quận 8 

14 Võ Thị Hải Tiểu học Tiểu học Lý Thái Tổ - Quận 8 

15 Dƣơng Minh Nhựt Tin học Tiểu học Tuy Lý Vƣơng - Quận 8 

16 Huỳnh Phƣợng Khánh GV Tiểu học Tiểu học Trần Nguyên Hãn - Quận 8 

17 Nguyễn Thị Hồng Ngọc GV DL 5/2 Tiểu học Hồng Đức - Quận 8 

18 Đoàn Thị Ánh Xuân GV Tiểu học Lƣu Hữu Phƣớc - Quận 8 

19 Nguyễn Văn Tài GV lớp 5 Tiểu học Nguyễn Nhƣợc Thị - Quận 8 

20 Đặng Thanh Liêm GVCN lớp 3 Tiểu học Nguyễn Công Trứ - Quận 8 

21 Phạm Thị Thùy Dƣơng Tiểu học Tiểu học Hoàng Minh Đạo - Quận 8 

22 Trần Ngọc Minh Anh  Âm nhạc THCS Dƣơng Bá Trạc - Quận 8 

23 Lê Quốc Khởi Địa lí THCS Khánh Bình - Quận 8 

24 Nguyễn Thị Thúy Uyên Tin học THCS Chánh Hƣng - Quận 8 

25 Nguyễn Huỳnh Kim Quyên  Tin học  THCS Sƣơng Nguyệt Anh  - Quận 8 

26 Thang Chức Hòa Vật lý THCS Phan Đăng Lƣu - Quận 8 

27 Trần Hoàng Tuấn Tin học THCS Bình An - Quận 8 

28 Lƣ Tất Thành Tin học THCS Trần Danh Ninh - Quận 8 

29 Nguyễn Đăng Nguyên Tin học THCS Lý Thánh Tông - Quận 8 

30 Nguyễn Thị Lƣơng Duyên Vật lý THCS Tùng Thiện Vƣơng - Quận 8 

31 Trần Thị Mai Trinh Vật Lý THCS Lê Lai - Quận 8 

32 Nguyễn Ngọc Thùy Sinh học THCS Bình Đông - Quận 8 

33 Nguyễn Văn Quý Lịch sử THCS Phú Lợi - Quận 8 
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DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN THAM GIA TẬP HUẤN 

“Nâng cao năng lực ứng dụng CNTT&TT trong dạy học” 

Lớp Ứng dụng 9: Thời gian tập huấn: Ngày 11, 18 tháng 10 năm 2015 

STT HỌ VÀ TÊN MÔN DẠY ÐÕN VỊ 

1 Trần Mỹ  Linh Văn  THPT Nguyễn Tất Thành 

2 Vi Thị Thúy Thúy Văn THPT Nguyễn Tất Thành 

3 Ngô Thị Thanh Thế Văn THPT Nguyễn Tất Thành 

4 Trần Thị Kim  Cƣơng Toán THPT Nguyễn Tất Thành 

5 Trần Ngọc Long Toán THPT Nguyễn Tất Thành 

6 Bàn Quốc  Việt Toán THPT Nguyễn Tất Thành 

7 Phan Thị Mỹ  Vân Lý THPT Nguyễn Tất Thành 

8 Dƣ Bích  Ngân Lý THPT Nguyễn Tất Thành 

9 Lƣơng Ngọc Phƣợng Lý THPT Nguyễn Tất Thành 

10 Phạm Thị Hƣơng  Xuân Hóa THPT Nguyễn Tất Thành 

11 Nguyễn Hùng  Anh Hóa THPT Nguyễn Tất Thành 

12 Lê Tấn  Diện Hóa THPT Nguyễn Tất Thành 

13 Nguyễn Mỹ  Duyên Anh Văn THPT Nguyễn Tất Thành 

14 Dƣơng Thị Thu Ba Anh Văn THPT Nguyễn Tất Thành 

15 Trần Thị Kim  Hoàng Anh Văn THPT Nguyễn Tất Thành 

16 Nguyễn Thi Thu Hiền Sử THPT Nguyễn Tất Thành 

17 Thái Thị Ân  Tình Sử THPT Nguyễn Tất Thành 

18 Huỳnh Thị Tuyết Mai Sử THPT Nguyễn Tất Thành 

19 Đinh Thị Bích Địa  THPT Nguyễn Tất Thành 

20 Lê Thị  Hƣơng Địa  THPT Nguyễn Tất Thành 

21 Lã Thị Thanh Huyền Địa  THPT Nguyễn Tất Thành 

22 Ngô Tấn  Đạt Sinh Học THPT Nguyễn Tất Thành 

23 Trần Quốc Cƣờng Sinh Học THPT Nguyễn Tất Thành 

24 Vƣơng Lệ Hà Sinh Học THPT Nguyễn Tất Thành 

25 Trần Ngọc Anh Công Nghệ THPT Nguyễn Tất Thành 

26 Phạm Thị  Nhung Công Nghệ THPT Nguyễn Tất Thành 

27 Hoàng Văn Hạnh GDCD THPT Nguyễn Tất Thành 

28 Nguyễn Thị  Thúy GDCD THPT Nguyễn Tất Thành 

29 Nguyễn Hữu  Trinh Tin Học THPT Nguyễn Tất Thành 

30 Lƣu Thị  Hảo Tin Học THPT Nguyễn Tất Thành 

31 Phùng Đức Tin Học THPT Nguyễn Tất Thành 

32 Lê Văn Khang Quốc Phòng THPT Nguyễn Tất Thành 

33 Dƣơng Văn Hà Quốc Phòng THPT Nguyễn Tất Thành 

34 Trƣơng Thị Thu Thảo Thể Dục THPT Nguyễn Tất Thành 

35 Tạ Thị Kim Ngân Thể Dục THPT Nguyễn Tất Thành 

36 Nguyễn Thị Ngọc Diễm Thể Dục THPT Nguyễn Tất Thành 

37 Võ Thị Ngọc Hạnh Anh Văn THPT Nguyễn Tất Thành 

 


